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1 B1901861 Nguyễn Việt Thắng KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 103/KT

2 B2105711 Nguyễn Văn Nghiệm KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 103/KT

3 B2108190 Đào Thị Bích Huyền KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 103/KT

4 B2108201 Nguyễn Thị Thùy Linh KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 103/KT

5 B2108211 Trần Hồng Ngọc KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 103/KT

6 B2108213 Hà Hoàng Nhi KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 103/KT

7 B2108217 Diệp Hạnh Như KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 103/KT

8 B2108220 Trần Phước Tài KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 103/KT

9 B2108230 Phạm Võ Tiến KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 103/KT

10 B2108239 Trương Anh Tường KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 103/KT

11 B2108241 Lê Thị Khả Vy KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 103/KT

12 B2113351 Nguyễn Tú Anh KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 103/KT

1 B2108212 Đặng Tài Nguyên KT502H Ngày 15/8/2025 Phòng 104/KT

2 B2108207 Kha Kim Ngân KT502H Ngày 15/8/2025 Phòng 104/KT

3 B2108195 Lê Võ Thiên Kim KT502H Ngày 15/8/2025 Phòng 104/KT

4 B2101290 Lý Nhựt Minh KT502H Ngày 15/8/2025 Phòng 104/KT

5 B2101308 Mai Anh Thư KT502H Ngày 15/8/2025 Phòng 104/KT

6 B2108226 Nguyễn Anh Thư KT502H Ngày 15/8/2025 Phòng 104/KT

7 B2108202 Nguyễn Hoàng Lộc KT502H Ngày 15/8/2025 Phòng 104/KT

8 B2108186 Nguyễn Thành Đạt KT502H Ngày 15/8/2025 Phòng 104/KT

9 B2108228 Nguyễn Thị Mộng Tiên KT502H Ngày 15/8/2025 Phòng 104/KT

10 B2108191 Phan Ngọc Huyền KT502H Ngày 15/8/2025 Phòng 104/KT

11 B2108194 Trần Tấn Khoa KT502H Ngày 15/8/2025 Phòng 104/KT

1 B2108198 Phạm Thái Hoàng Lan KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 105/KT

2 B2101273 Huỳnh Lê Bảo Hân KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 105/KT

3 B2101285 Trần Ngọc Mỹ Lan KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 105/KT

4 B2108181 Nguyễn Ngọc Bảo Anh KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 105/KT

5 B2108182 Phạm Phú Cường KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 105/KT

6 B2108189 Trần Việt Hạnh KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 105/KT
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7 B2108196 Trần Lê Tố Lam KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 105/KT

8 B2108205 Thạch Trần Bảo Minh KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 105/KT

9 B2108210 Nguyễn Lâm Minh Ngọc KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 105/KT

10 B2108221 Trần Minh Tân KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 105/KT

11 B2108236 Nguyễn Ngọc Bảo Trân KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 105/KT

12 B2108238 Trịnh Nguyễn Bảo Trân KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 105/KT

1 B2101283 Hoàng Đăng Khôi KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 106/KT

2 B2101307 Lê Anh Thư KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 106/KT

3 B2101310 Phùng Thị Anh Thư KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 106/KT

4 B2108203 Nguyễn Hoàng Minh KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 106/KT

5 B2108206 Đàm Thị Quỳnh Nga KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 106/KT

6 B2108208 Trương Hồng Ngân KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 106/KT

7 B2108223 Đặng Đức Thịnh KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 106/KT

8 B2108227 Trần Phương Thư KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 106/KT

9 B2108240 Nguyễn Thị Ngọc Vàng KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 106/KT

10 B2108243 Mã Hoàng Hải Yến KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 106/KT

1 B2101265 Nguyễn Thành An KT502H Ngày 15/8/2025 Phòng 107/KT

2 B2101300 Nguyễn Sơn Hoàng Quân KT502H Ngày 15/8/2025 Phòng 107/KT

3 B2101303 Huỳnh Ngân Tâm KT502H Ngày 15/8/2025 Phòng 107/KT

4 B2108184 Dương Thị Kiều Duyên KT502H Ngày 15/8/2025 Phòng 107/KT

5 B2108192 Nguyễn Lê Hoàng Khánh KT502H Ngày 15/8/2025 Phòng 107/KT

6 B2108200 Kim Thị Trúc Linh KT502H Ngày 15/8/2025 Phòng 107/KT

7 B2108216 Phan Yến Nhi KT502H Ngày 15/8/2025 Phòng 107/KT

8 B2108218 Huỳnh Vĩnh Phúc KT502H Ngày 15/8/2025 Phòng 107/KT

9 B2112288 Phan Lâm Khánh Ngân KT502H Ngày 15/8/2025 Phòng 107/KT

10 B2110832 Trương Minh Huy KT502H Ngày 15/8/2025 Phòng 107/KT

1 B2101277 Huỳnh Ngọc Hoa KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 204/KT

2 B2101317 Nguyễn Thị Bích Tuyền KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 204/KT

3 B2101323 Trần Nguyễn Tường Vy KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 204/KT

4 B2108187 Vương Trầm Tịnh Gia KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 204/KT

5 B2108193 Nguyễn Viết Văn Khoa KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 204/KT

6 B2108199 Ngô Chúc Lăng KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 204/KT

7 B2108204 Nguyễn Thiện Minh KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 204/KT

8 B2108214 Huỳnh Võ Xuân Nhi KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 204/KT
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9 B2108219 Đinh Ngọc Lan Quyên KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 204/KT

10 B2108225 Châu Quý Thư KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 204/KT

11 B2108229 Tiêu Mỹ Tiên KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 204/KT

12 B2108232 Trần Quốc Toản KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 204/KT

13 B2108235 Châu Bội Trân KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng 204/KT

1 B2112452 Đỗ Hoàng Quyên KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng họp

2 B2101286 Đỗ Thị Mỹ Linh KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng họp

3 B2112359 Dương Ngọc Thúy An KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng họp

4 B2112362 Hồ Nguyễn Minh Anh KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng họp

5 B2009014 Lê Thị Minh Trang KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng họp

6 B2006678 Nguyễn Lan Anh KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng họp

7 B2101318 Nguyễn Phương Uyên KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng họp

8 B2112416 Nguyễn Thị Xuân An KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng họp

9 B2108231 Nguyễn Trung Tính KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng họp

10 B2101272 Phạm Lâm Thiên Hải KT502H Ngày 14/8/2025 Phòng họp

11 B2112366 Võ Hoàn Minh Châu KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng họp

1 B2105959 Nguyễn Thị Vân Anh KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 105/KT

2 B2105966 Trần Lê Hồng Hà KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 105/KT

3 B2106000 Huỳnh Trúc Đào KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 105/KT

4 B2112375 Hà Thái Trung Hậu KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 105/KT

5 B2112377 Nguyễn Thị Thanh Hương KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 105/KT

6 B2112382 Nguyễn Yến Ly KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 105/KT

7 B2112395 Phan Hoàng Quế Phương KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 105/KT

8 B2112407 Lê Thị Mộng Tuyền KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 105/KT

9 B2112408 Nguyễn Thị Thu Uyên KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 105/KT

10 B2112409 Phan Lâm Hải Vân KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 105/KT

11 B2112443 Cao Thị Như Ngọc KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 105/KT

1 B2105988 Nguyễn Minh Thư KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng chuyên đề

2 B2106026 Nguyễn Ngọc Trí KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng chuyên đề

3 B2112367 Trần Mỹ Chi KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng chuyên đề

4 B2112370 Cao Thị Thùy Dương KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng chuyên đề

5 B2112394 Lê Hồ Ái Phương KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng chuyên đề

6 B2112410 Diệp Khả Vy KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng chuyên đề

7 B2112415 Đỗ Hoàng An KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng chuyên đề
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8 B2112424 Nguyễn Ngọc Diệp KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng chuyên đề

9 B2112430 Nguyễn Gia Hân KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng chuyên đề

10 B2112446 Lê Thảo Nhi KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng chuyên đề

11 B2112457 Lê Cường Thịnh KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng chuyên đề

12 B2112468 Nguyễn Thanh Xuân KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng chuyên đề

1 B2105958 Huỳnh Kim Anh KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng họp

2 B2105960 Phạm Thị Hồng Ánh KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng họp

3 B2105989 Lâm Thị Mỹ Tiên KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng họp

4 B2106002 Nguyễn Thị Ngọc Hân KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng họp

5 B2106015 Nguyễn Tạ Ngọc Như KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng họp

6 B2107311
Nguyễn Kiều Nguyệt 

Giang
KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng họp

7 B2112368 Trang Bảo Di KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng họp

8 B2112374 Lâm Ngọc Hân KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng họp

9 B2112383 Nguyễn Ánh Minh KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng họp

10 B2112401 Lê Hoàng Bảo Thiên KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng họp

11 B2112406 Đoàn Võ Quế Trân KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng họp

12 B2112426 Nguyễn Hồng Đào KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng họp

13 B2112427 Phan Thanh Đức KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng họp

14 B2112450 Nguyễn Yến Phương KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng họp

15 B2112453 Võ Huỳnh Tú Quyên KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng họp

16 B2112454 Trần Như Quỳnh KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng họp

17 B2112464 Nguyễn Kiều Vân KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng họp

1 B2105977 Trần Lê Bảo Ngọc KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 103/KT

2 B2106003 Phạm Huỳnh Minh Hiền KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 103/KT

3 B2112379 Nguyễn Trần Phương Lan KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 103/KT

4 B2112388 Nguyễn Trần Phước Ngọc KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 103/KT

5 B2112403 Trương Anh Thư KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 103/KT

6 B2112417 Cao Hoàng Anh KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 103/KT

7 B2112425 Lê Thị Hoàng Dung KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 103/KT

8 B2112445 Huỳnh Thị Tuyết Nhi KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 103/KT

9 B2112447 Trần Tuyết Nhi KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 103/KT

10 B2112449 Nguyễn Hoàng Yến Phụng KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 103/KT

1 B2015543 Nguyễn Yến Vy KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng 104/KT

2 B2112369 Nguyễn Thị Bích Diệu KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng 104/KT
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3 B2112380 Hồ Nguyễn Phương Linh KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng 104/KT

4 B2112384 Phạm Gia Mỹ KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng 104/KT

5 B2112391 Phan Bùi Xuân Nhi KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng 104/KT

6 B2112405 Phan Trọng Toàn KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng 104/KT

7 B2112413 Thi Thanh Hoàng Yến KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng 104/KT

8 B2112419 Nguyễn Minh Anh KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng 104/KT

9 B2112428 Phạm Lê Trúc Giang KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng 104/KT

10 B2112432 Lương Tấn Hưng KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng 104/KT

11 B2112436 La Mỹ Linh KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng 104/KT

12 B2112455 Hồng Duy Tân KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng 104/KT

1 B2105982 Võ Mỹ Quyên KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng chuyên đề

2 B2106014 Lê Thảo Nhi KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng chuyên đề

3 B2112396 Hồ Trung Quân KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng chuyên đề

4 B2112400 Ngô Phương Thảo KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng chuyên đề

5 B2112422 Lê Thị Bích Chăm KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng chuyên đề

6 B2112441 Nguyễn Ngọc Thúy Ngân KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng chuyên đề

7 B2112442 Phạm Thu Ngân KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng chuyên đề

8 B2112459 Phạm Nguyễn Ánh Tiên KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng chuyên đề

9 B2112460 Huỳnh Ngọc Tỉ KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng chuyên đề

10 B2112462 Tiêu Gia Trân KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng chuyên đề

1 B2105921 Nguyễn Thị Như Ý KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 106/KT

2 B2105970 Lê Nhật Khang KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 106/KT

3 B2105979 Lý Thị Mỹ Nhung KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 106/KT

4 B2112191 Nguyễn Hoàng Kiều Anh KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 106/KT

5 B2112360 Nguyễn Văn Phúc An KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 106/KT

6 B2112372 Nguyễn Bình Giang KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 106/KT

7 B2112376 Huỳnh Ngọc Huy KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 106/KT

8 B2112386 Nhan Hoàng Kim Ngân KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 106/KT

9 B2112414 Trần Thị Hải Yến KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 106/KT

10 B2112440
Hoàng Nguyễn Thanh 

Ngân
KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 106/KT

11 B2112463 Phạm Thị Ngân Tuyền KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 106/KT

1 B2105998 Bùi Phương Duy KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng 107/KT

2 B2106022 Bùi Minh Thuần KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng 107/KT

3 B2112365 Nguyễn Ngọc Bích KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng 107/KT
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4 B2112373 Nguyễn Thị Ngọc Giàu KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng 107/KT

5 B2112387 Võ Thị Bé Ngân KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng 107/KT

6 B2112392 Trịnh Phương Nhi KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng 107/KT

7 B2112397 Phạm Trúc Quyên KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng 107/KT

8 B2112404 Nguyễn Minh Tiến KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng 107/KT

9 B2112420 Trần Nhật Minh Anh KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng 107/KT

10 B2112437 Trương Lê Phúc Loan KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng 107/KT

11 B2112448 Lê Huỳnh Như KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng 107/KT

12 B2112456 Nguyễn Ngọc Thảo KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng 107/KT

13 B2112469 Trần Kim Yến KT501H Ngày 14/8/2025 Phòng 107/KT

1 B2105978 Lê Thị Yến Nhi KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 204/KT

2 B2105981 Ngô Hải Phúc KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 204/KT

3 B2105993 Võ Thị Ngọc Yến KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 204/KT

4 B2106019 Trần Nguyễn Thúy Quỳnh KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 204/KT

5 B2112363 Nguyễn Hiền Minh Anh KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 204/KT

6 B2112390 Huỳnh Lâm Ngọc Nhi KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 204/KT

7 B2112412 Trần Phương Vy KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 204/KT

8 B2112418 Lâm Thái Anh KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 204/KT

9 B2112421 Ngũ Ngọc Châu KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 204/KT

10 B2112435 Dương Gia Linh KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 204/KT

11 B2112438 Trần Huỳnh Mai KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 204/KT

12 B2112444 Hồng Tăng Thuận Nguyên KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 204/KT

13 B2112458 Nguyễn Thị Hồng Thư KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 204/KT

14 B2112466 Nguyễn Lưu Thúy Vy KT501H Ngày 15/8/2025 Phòng 204/KT

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

LÊ KHƯƠNG NINH
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